
STT MSSV HỌ VÀ TÊN

ĐTB xét 

HB 

HK3/22-

23

XL HT 

HK3/22-

23

XL TB 

ĐRL 

HK1,2/22

-23

LOẠI 

HỌC 

BỔNG

MỨC HỌC BỔNG
TIỀN HB 

(VNĐ)

HB KHÁC 

(VNĐ)

TIỀN 

THỰC 

NHẬN 

(VNĐ)

GHI CHÚ NGÀNH

1 19157008 Nguyễn Mai Minh Như 9.12 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 14,300,000 14,300,000 Sinh học

2 19187106 Phan Thị Nhã Trúc 9.2 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 14,300,000 14,300,000 CNSH

3 19187127 Nguyễn Tấn Bảo 9.6 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 14,300,000 14,300,000 CNSH

4 19187158 Nguyễn Phúc Khang 9.2 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 14,300,000 14,300,000 CNSH

5 19187167 Nguyễn Lê Bảo Long 9.4 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 14,300,000 14,300,000 CNSH

6 19187228 Nguyễn Bùi Trúc Uyên 9.41 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,600,000 15,600,000 CNSH

7 19187247 Phạm Thị Thu Thủy 9.7 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 14,300,000 14,300,000 CNSH

8 20157040 Lê Nguyễn Yến Nhi 8.38 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,919,500 12,919,500 Sinh học

9 20157050 Nguyễn Trầm Triều Tiên 8.64 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 18,265,500 18,265,500 Sinh học

10 20187005 Ngụy Cát Bình 8.72 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,989,000 10,989,000 CNSH

11 20187033 Nguyễn Lê Nhã Anh 9.26 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 17,374,500 17,374,500 CNSH

12 20187055 Nguyễn Huỳnh 8.62 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 11,880,000 11,880,000 CNSH

13 20187060 Đinh Ngọc Khánh Linh 8.75 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 11,583,000 11,583,000 CNSH

14 20187065 Hồ Phạm Bích Ngọc 8.81 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 15,444,000 15,444,000 CNSH

15 20187089 Nguyễn Lê Thục Trinh 8.69 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 9,652,500 9,652,500 CNSH

16 20187134 Nguyễn Thọ Khánh Hòa 8.76 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 13,513,500 13,513,500 CNSH

17 20187146 Đỗ Ngọc Thiên Kim 8.78 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 14,256,000 14,256,000 CNSH

18 20187201 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 8.94 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 16,929,000 16,929,000 CNSH

19 20187229 Trần Thảo Vy 8.91 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 16,929,000 16,929,000 CNSH

20 21157017 Bùi Khánh Linh 7.78 Khá Tốt Khá 100% HP thực đóng 12,250,000 12,250,000 Sinh học

21 21157060 Trương Hữu Lợi 8.64 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,920,500 13,920,500 Sinh học

22 21157089 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 7.89 Khá Tốt Khá 100% HP thực đóng 12,655,000 12,655,000 Sinh học

23 21187115 Huỳnh Ý My 8.75 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 17,781,500 17,781,500 CNSH

24 21187206 Phan Thụy Kiều Anh 8.61 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 19,266,500 19,266,500 CNSH
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25 21187230 Nguyễn Thị Phước Linh 8.65 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 15,405,500 15,405,500 CNSH

26 21187239 Huỳnh Bảo Ngân 8.65 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 15,405,500 15,405,500 CNSH

27 21187249 Nguyễn Thị Yến Nhi 8.72 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 15,405,500 15,405,500 CNSH

28 21187250 Nguyễn Vinh Thiên Nhi 8.65 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 15,405,500 15,405,500 CNSH

29 21187258 Nguyễn Ngọc Lan Phương 8.77 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 15,405,500 15,405,500 CNSH

30 21187285 Lâm Mỹ Linh 8.6 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 15,405,500 15,405,500 CNSH

31 22157001 Hoàng Minh Anh 7.87 Khá Tốt Khá 100% HP thực đóng 11,775,000 11,775,000 Sinh học

32 22157021 Đỗ Đăng Khoa 8.35 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 18,298,500 16,635,000 1,663,500
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33 22157022 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 8.01 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,952,500 12,952,500 Sinh học

34 22157061 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 7.95 Khá Khá Khá 100% HP thực đóng 9,750,000 9,750,000 Sinh học

35 22157070 Nguyễn Nhật Hàn 8.92 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 16,071,000 14,610,000 1,461,000
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36 22157075 Chu Thành Tuyên 7.86 Khá Khá Khá 100% HP thực đóng 14,610,000 14,610,000 Sinh học

37 22187008 Phạm Minh Anh 9.11 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 16,071,000 16,071,000 CNSH

38 22187011 Mai Xuân Cảnh 8.97 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 16,071,000 16,071,000 CNSH

39 22187019 Phạm Trung Đức 8.78 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 16,071,000 16,071,000 CNSH

40 22187063 Đinh Thị Ánh Linh 9.2 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 16,071,000 16,071,000 CNSH

41 22187091 Lương Nguyễn Ngọc Phước 8.97 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 16,071,000 16,071,000 CNSH

42 22187100 Đặng Trường Sơn 9.03 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,725,000 10,725,000 CNSH

43 22187102 Nguyễn Văn Sơn 8.87 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 16,071,000 14,610,000 1,461,000
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44 22187109 Nguyễn Phúc Thịnh 8.93 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 16,071,000 16,071,000 CNSH

45 22187124 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 8.77 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 16,071,000 16,071,000 CNSH

46 22187133 Đinh Thảo Vy 9.07 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17,532,000 17,532,000 CNSH


